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Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động
-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt phân bổ kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động tại Tờ trình số 676/ATLĐ-KHTC ngày 28710/2019 về việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019; Công văn số 731/ATLĐ-KHTC ngày 08/11/2019 về việc giải trình đề xuất mua sắm, đấu thầu thuộc kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động với nội dung như sau:
1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
2. Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 1.430.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 143.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn).
3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 được giao tại Quyết định số 1565/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

Điều 2. Cục trưởng Cục An toàn lao động chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 Quyết định này (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác để xác định yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, lập, phê duyệt dự toán các gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, thanh quyết toán theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các văn bản có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao.

2. Mua sắm tài sản, dịch vụ phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KHTC.
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PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM DỊCH VỤ NĂM 2019 CỦA CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Kèm Quyết định số 1732/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	Xây dựng thông điệp, tọa đàm, phóng sự về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ tuyên truyền trên Kênh VTV1
	396.000.000
	Nguồn ngân sách nhà nước kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 được giao tại Quyết định số 1565/QĐ-LĐTXH ngày 24/10/2019 của Bộ

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Chào hàng cạnh tranh
	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ
	Tháng 11/2019
	Trọn gói
	Năm 2019-2020

	a
	Hợp phần 1: Xây dựng 01 thông điệp/ cảnh báo về "Thúc đẩy thực hiện chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp"
	63.000.000
	
	
	
	
	
	

	b
	Hợp phần 2: Xây dựng 01 tọa đàm về chính sách phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sóng trên Chương trình "Vấn đề hôm nay"
	63.000.000
	
	
	
	
	
	

	c
	Hợp phần 3: Xây dựng 03 phóng sự chuyên đề về "Thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp hiện nay"
	162.000.000
	
	
	
	
	
	

	d
	Hợp phần 4: Xây dựng 03 phóng sự ngắn về thực trạng và giải pháp phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ phát sóng tại 01 trong 03 Chương trình sau: Chào buổi sáng hoặc Chương trình An toàn cuộc sống hoặc Bản tin thời sự
	108.000.000
	
	
	
	
	
	

	2
	Xây dựng phim tài liệu, phim khoa giáo về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ tuyên truyền trên Kênh VTV2.
	270.000.000
	
	
	
	
	
	

	a
	Hợp phần 1: Xây dựng 01 phim tài liệu chuyên đề về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	126.000.000
	
	
	
	
	
	

	b
	Hợp phần 2: Xây dựng phim khoa giáo chuyên đề về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	144.000.000
	
	
	
	
	
	

	3
	Xây dựng tọa đàm, phóng sự về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phục vụ tuyên truyền Kênh VOV (Kênh chuyên biệt về Văn hóa - Du lịch)
	288.000.000
	Nguồn ngân sách nhà nước kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 được giao tại Quyết định số 1565/QĐ-LĐTXH ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Chào hàng cạnh tranh
	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ
	Tháng 11/2019
	Trọn gói
	Năm 2019-2020

	a
	Hợp phần 1: Xây dựng 02 Tọa đàm truyền hình bao gồm 1-2 phóng sự phản ánh thực tế tại doanh nghiệp + Nói chuyện của chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp về thúc đẩy chính sách phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đi vào cuộc sống
	126.000.000
	
	
	
	
	
	

	b
	Hợp phần 2: Xây dựng 03 chương trình chuyên đề về chính sách phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	162.000.000
	
	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng 06 Chương trình phóng sự "Truyền thông về phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" để phục vụ tuyên truyền trên Kênh VOV1
	180.000.000
	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng phim ngắn (Viral Video) để tuyên truyền trên website, internet, youtube, điện thoại di động với chủ đề "Đừng quên bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp"
	153.000.000
	
	
	
	
	
	

	6
	Kinh phí dự phòng bao gồm:
	143.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	_Gói thầu số 1
	44.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	_Gói thầu số 2
	30.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	_Gói thầu số 3
	32.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	_Gói thầu số 4
	20.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	_Gói thầu số 5
	17.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	1.430.000.000
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn./.
Ghi chú yêu cầu đối với kế hoạch mua sắm tài sản, dịch vụ của Cục An toàn lao động:
Nội dung, số lượng, thời lượng dịch vụ mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn kế hoạch mua sắm dịch vụ do Cục An toàn lao động đã trình Bộ tại Tờ trình số 676/ATLĐ-KHTC ngày 28/10/2019, Công văn số 731/ATLĐ-KHTC ngày 08/11/2019 đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và không vượt tổng kinh phí Bộ giao./.
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